KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 1 :   Từ ngày 05/ 09/ 2024 đến ngày 07/ 09 /2024
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3

4

5
	CC

T

TV
ÂN

TV

	SHDC: Lễ khai giảng 

Ôn tập các số đến 100 ( T1)

Đọc: Bé Mai đã lớn ( T1)
GV chuyên

Đọc: Bé Mai đã lớn ( T2)


	
	Chiều
	1
	Tiết HTV
	Thư viện

	BA
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV
MT

	Ôn tập các số đến 100 ( T2)

Viết Chữ hoa A

Từ và câu
GV chuyên


	
	Chiều
	1

2

3


	TN-XH
ĐĐ
GDTC


	Các thế hệ trong một gia đình ( T1)
Quý trọng thời gian (T1)
Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện ( Tiết 1)


	TƯ
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV

TNXH
	Ước lượng
Đọc: Thời gian biểu

Nghe viết Bé Mai đã lớn 

Các thế hệ trong một gia đình ( T2)

	
	Chiều
	
	
	

	NĂM


	Sáng 
	1
2

3

4

5
	GDTC
T

TV

TV
HĐTN
	Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn  ( Tiết 2)
Số hạng - Tổng ( T1)
MRVT Trẻ em
Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi. 
HĐGDTCĐ: Những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1

2

3

4
	HĐTT

T

TV

TV
	SHL: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,...
Số hạng - Tổng ( T2)
Nói, viết lời tự giới thiệu

Đọc một truyện về trẻ em

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Toán:                                         ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Ôn tập các số đến 100 (tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai, ngày 9/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập các số đến 100:

- Đọc số, viết số.

- Đếm thêm 1, 2, 5, 10.

- Cấu tạo thập phân của số.

- Vị trí, số thứ tự.

- Tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình học toán.
- Trách nhiệm

II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài giảng Powerpoit;
HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
	

	
	- Cho cả lớp hát

- Giới thiệu bài
	- Cả lớp hát

-HS lắng nghe

	
	2. Hoạt động luyện tập thực hành
	

	
	* Hoạt động 1: Đọc  số 
a) Hướng dẫn HS quan sát bảng các số từ 1 đến 100, nhận biết: bảng gồm 10 hàng và 10 cột.

GV tổ chức HS đọc nối tiếp, mỗi em đọc một hàng số (10 số).

b) GV yêu cầu HS đọc các số tròn chục: 

GV chốt: đếm thêm 10 (có thể sử dụng trong đếm nhanh).

c)Yêu cầu HS đọc các số cách 5 đơn vị  

GV chốt: đếm thêm 5 (có thể sử dụng trong đếm nhanh).

* Hoạt động  2. Thứ tự các số trong bảng
- GV mời HS đọc lần lượt các câu hỏi a, b, c, d 

- GV lưu ý HS lời bạn ong: “Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.”

a) Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự nào?

b) Các số trong cùng một hàng (không kể số cuối cùng) có gì giống nhau?

Tương tự câu c, d


	- Đọc các số từ 1 đến 100.

 -Đọc các số từ 100 đến 1.

-HS đọc các số tròn chục: 10, 20, …, 100.

-HS đọc các số cách 5 đơn vị: 5, 10, 15, …., 100.

- HS đọc các yêu cầu nhiệm vụ, thảo luận.

- HS trả lời

- HS trả lời



	
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Củng cố lại bài học
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 Bài 1: BÉ MAI ĐÃ LỚN

Đọc: Bé Mi đã lớn ( Tiết 1 )
Thời gian thực hiện: Thứ Hai, ngày 9/9/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói với bạn một việc nhà mà em đã làm; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.

 - Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Những việc nhà Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ; biết liên hệ bản thân: tham gia làm việc nhà. Kể được tên một số việc em đã làm ở nhà và ở trường.

- HS nhận thức được mình đã lớn hơn so với năm học lớp Một; 

- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc nhà vừa sức; 
- TC Tiếng việt: Việc hằng ngày của em.

II.Đồ dùng dạy học
 Bài giảng Powerpoit;.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
-  GV giới thiệu tên chủ điểm và nêu cách hiểu hoặc suy nghĩ của em về tên chủ điểm Em đã lớn hơn (GV khơi gợi để HS nói, không gò ép HS theo mẫu).

 - GV yêu cầu HS nói về một việc nhà em đã làm: tên việc, thời gian làm việc,...

 - GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Bé Mai đã lớn. 
	- HS lắng nghe
- HS nêu

- HS lắng nghe

	
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 * Hoạt động 1: Đọc

- GV đọc mẫu (Gợi ý: đọc phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn chuyện với giọng kể thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ hoạt động của Mai; giọng ba vui vẻ, thể hiện sự ngạc nhiên; giọng mẹ: thể hiện niềm vui, tự hào).

- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: cách, buộc tóc, túi xách,…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Bé lại còn đeo túi xách / và đồng hồ nữa. //; Nhưng / bố mẹ đều nói rằng / em đã lớn. //;… 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
	- HS quan sát

- HS đọc
- HS  đọc



	
	3. Hoạt động củng cố nối tiếp

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Âm nhạc:                                                 GV chuyên

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 Bài 1: BÉ MAI ĐÃ LỚN

Đọc: Bé Mi đã lớn ( Tiết 2 )
Thời gian thực hiện: Thứ Hai, ngày 9/9/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói với bạn một việc nhà mà em đã làm; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.

 - Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Những việc nhà Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ; biết liên hệ bản thân: tham gia làm việc nhà. Kể được tên một số việc em đã làm ở nhà và ở trường.

- HS nhận thức được mình đã lớn hơn so với năm học lớp Một; 

-Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc nhà vừa sức; 

II.Đồ dùng dạy học
– Bài giảng Powerpoit;.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV gọi HS đọc bài Bé mai đã lớn.

- GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Bé Mai đã lớn. 
	- HS nối tiếp mỗi em đọc một đoạn.
- HS lắng nghe


	TC

TV


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 * Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu 

- GV yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó
 - GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu hỏi trong SHS. 

Câu 1: Bài đọc nói đến ai?
Câu 2: Lúc đầu, bé Mai đã thử làm người lớn bằng những cách nào?
Câu 3: Nêu những việc làm của Mai được bố mẹ khen.
- GV yêu cầu HS rút ra nội dung bài và liên hệ bản thân: biết làm việc nhà, giúp đỡ cha mẹ.
* Hoạt động 2: Luyện đọc lại 

- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc của từng nhân vật và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

- GV đọc lại đoạn từ Sau đó đến Y như mẹ quét vậy. 

- GV yêu cầu HS luyện đọc lời khen của bố với Mai và luyện đọc trước lớp đoạn từ Sau đó đến Y như mẹ quét vậy

- HS khá, giỏi đọc cả bài

* Hoạt động 3: Luyện tập mở rộng 
 HĐ1( Nói trong nhóm)

- Quan sát và nói về hoạt động của các bạn trong tranh

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo – Hoa chăm chỉ. 

- GV yêu cầu HS kể tên các việc đã làm ở nhà (nấu cơm, quét nhà, trông em,…) à ở trường (lau bảng, tưới cây, sắp xếp kệ sách/ giày dép,…).

 - HS nghe một vài bạn trình bày trước lớp và nhận xét kết quả.
	- HS giải thích: VD: ngạc nhiên (lấy làm lạ, hoàn toàn bất ngờ), y như (giống như),...

- HS đọc
Câu 1 : Bài đọc nói đến bé Mai.
Câu 2: Lúc đầu, bé Mai đã thử làm người lớn bằng những cách sau:

+ Đi giày của mẹ

+ Buộc tóc theo kiểu của cô

+ Đeo túi xách và đồng hồ.

Câu 3: Những việc làm của Mai được bố mẹ khen đó là:

+ Mai quét nhà sạch như mẹ.

+ Mai giúp mẹ nhặt rau.

+ Mai dọn bát đũa, xếp thật ngay ngắn trên bàn.
- HS chia sẻ 

ND :Những việc nhà Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ

- HS nhắc lại nội dung bài

- HS nghe GV đọc 

- HS luyện đọc lời khen của bố với Mai và luyện đọc trong nhóm, trước lớp đoạn từ Sau đó đến Y như mẹ quét vậy

- HS quan sát tranh 1 và 2 theo nhóm đôi và đại diện trả lời.

- HS xác định.
- HS kể

- HS trình bày 


	
	3. Hoạt động củng cố nối tiếp

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS xác định yêu cầu 

- HS kể tên các việc đã làm ở nhà

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                         ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Ôn tập các số đến 100 (tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 10/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập các số đến 100:

- So sánh các số, thứ tự số.

- Cấu tạo thập phân của số.

Vị trí, số thứ tự.

Bổ sung: Làm quen thuật ngữ chữ số
- Tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình học toán.
II. Đồ dùng dạy học

GV: Bài giảng Powerpoit;
HS: sách, vở, dụng cụ học tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV bắt bài hát

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: So sánh các số
- GV  Phân tích mẫu:

37 < 60
3 chục bé hơn 6 chục nên 37 < 60

 60 >37
6 chục lớn hơn 3 chục nên 60 > 37

- Yêu cầu HS so sánh 79 và 74; 52 và 25 ( làm việc cá nhân).

- GV nhận xét.

GV chốt: ôn lại các cách so sánh.

b)Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 43, 70, 38; 

- GV làm tương tự câu a
- GV nhận xét , sửa sai

* Hoạt động 2: Làm theo mẫu
- Phân tích mẫu:

- GV trình bày bảng phụ có ghi sẵn mẫu

GV cho HS tìm hiểu mẫu:

- Có mấy việc phải làm?

- Đó là những việc gì?

- GV chốt: có 5 việc, trong sách có 1 việc, các em sẽ làm tiếp 4 việc nữa cho hoàn thiện.

- GV cho HS thực hiện vào vở

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Cho HS đọc các số đến 100

- Nhận xét tiết học
	- Cả lớp hát
- Nghe giới thiệu

- HS quan sát mẫu  

- Cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- HS đọc yêu cầu 

- Gọi HS trình bày trước lớp 79 > 74; 52 > 25 hay 74 < 79; 25 < 52.

- HS làm bài

- Từ bé đến lớn: 38, 43, 70;   

- HS trình bày, HS nhận xét bài của bạn

- Quan sát mẫu

- HS trình bày những việc phải làm

- Lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc.
- HS sửa bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                            Bài 1: BÉ MAI ĐÃ LỚN

                                                Viết: Chữ hoa A
Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 10/9/2024
 I.  cầu cần đạt

- Viết đúng kiểu chữ hoa A và câu ứng dụng.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận

II. Đồ dùng dạy học
– Bài giảng Powerpoit; bảng phụ, chữ mẫu,...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa A và câu ứng dụng.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện viết chữ A hoa 

- Cho HS quan sát mẫu chữ A hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ A hoa.

Chữ A

 * Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải và nét lượn. 

* Cách viết: 

 Đặt bút trên đường kẻ (ĐK) ngang 2 viết một nét móc ngược trái, hơi lượn vòng khi đến điểm dừng trên ĐK dọc 3. K

 Không nhấc bút, viết tiếp nét móc ngược phải và dừng bút dưới ĐK ngang 2 và trước ĐK dọc 4.

  Lia bút đến phía trên ĐK ngang 2, viết nét lượn cắt ngang hai nét móc ngược và dừng bút bên trái ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2. 

 - GV yêu cầu HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ A hoa. 

- HD  HS viết chữ A hoa vào bảng con. 
- HD HS tô và viết chữ A hoa vào VTV.

* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng 

- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Anh em thuận hoà.” 

- GV nhắc lại quy trình viết chữ A hoa và cách nối từ chữ A hoa sang chữ n. 

- GV viết chữ Anh. 

- Hướng dẫn HS viết chữ Anh và câu ứng dụng “Anh em thuận hoà.” vào VTV

* Hoạt động 3: Luyện viết thêm 

- Cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

           Anh em như thể chân tay

 Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 

- Hướng dẫn HS viết chữ A hoa, chữ Anh và câu ca dao vào VTV.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

-  GV nhận xét một số bài viết.
	- HS hát

- HS quan sát mẫu 

- HS quan sát GV viết mẫu
- HS viết chữ A hoa vào bảng con, VTV

- HS tô chữ mẫu.
- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng 

- HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 

- HS viết 
- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

- HS viết

- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- HS nghe GV nhận xét một số bài viết.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                       BÀI 1: BÉ MAI ĐÃ LỚN

                                                               Từ và câu




Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 10/9/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Bước đầu làm quen với các khái niệm từ ngữ và câu; tìm và đặt câu với từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.

- Chia sẻ với bạn cảm xúc của em sau khi làm việc nhà.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận

 II. Đồ dùng dạy học

Bài giảng Powerpoit; bảng phụ,...
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu

- Cả lớp hát
- GV giới thiệu bài học

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện từ 

- GV yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 3

- Cho HS quan sát tranh, đọc từ và chọn từ phù hợp với từng tranh; 

- Lưu ý: Mớ (Tập hợp gồm một số vật cùng loại được gộp lại thành đơn vị, VD: mua mớ rau muống, mớ tép). 

- Cho HS làm bài bằng miệng. 
- GV nhận xét kết quả. 

- GV yêu cầu HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ người, vật và từ ngữ chỉ hoạt động của người, vật.
* Hoạt động 2:  Luyện câu 

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4, quan sát câu mẫu. 

- HD HS đặt câu theo yêu cầu BT

HS chơi trò chơi Truyền điện để nói miệng câu vừa đặt. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét câu. 

- HS viết vào VBT 1 – 2 câu có chứa một từ ngữ tìm được ở BT 3.
 - Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn

3. Vận dụng
- Cho HS xác định yêu cầu của hoạt động: Chia sẻ với bạn cảm xúc của em sau khi làm việc nhà.

- 1 – 2 HS nói trước lớp cảm xúc sau khi làm một việc nhà để bạn và GV nhận xét, định hướng cho hoạt động nhóm.

- Yêu cầu HS thực hiện hoạt động theo nhóm đôi.

 - GV yêu cầu HS nói trước lớp và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc về những việc nhà mình đã làm, được người thân khen ngợi, cảm nghĩ khi được khen ngợi.

4. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Cả lớp hát 
- Lắng nghe GV giới thiệu
- HS xác định yêu cầu 

- HS kể tên các việc đã làm ở nhà

- HS làm miệng: 

(1) Bạn nữ

(2) Đá bóng

(3) Cái chổi

(4) Quả bóng

(5) Quét nhà.

(6) Nhặt rau.

(7) Bạn nam

(8) Mớ rau

- HS tìm thêm.
- HS xác định yêu cầu của BT 4

- HS làm BT

- HS chơi trò chơi Truyền điện để nói miệng câu vừa đặt. 

- HS viết vào VBT
+ Tuấn đang đá bóng.
+ Quỳnh đang nhặt rau.
- HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn

- HS Chia sẻ với bạn cảm xúc của em sau khi làm việc nhà

- HS nói trước lớp cảm xúc sau khi làm một việc nhà 
- HS thực hiện hoạt động theo nhóm đôi.

- HS nói trước lớp và chia sẻ

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Mĩ thuật                                               GV chuyên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:                        CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 
Các thế hệ trong một gia đình (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 10/9/2024( Chiều)

 I. Yêu cầu cần đạt 

- Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ.
- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.
Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; Nhận thức cách ứng xử của mọi người xung quanh, nêu và thực hiện cách ứng xử phù hợp

+ Nhân ái: Yêu thương những người thân trong gia đình

II. Đồ dùng dạy học

GV: Bài giảng Powerpoit;.
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV tổ chức cho HS cùng hát bài “Cả nhà thương nhau”.
HS trả lời câu hỏi:
+ Gia đình bạn nhỏ trong bài hát gồm những ai?
+ Tình cảm của bạn nhỏ đối với các thành viên trong gia đình như thế nào?
+ Trong gia đình em, ai là người nhiều tuổi nhất? Ai là người ít tuổi nhất?
- GV mời 2 - 3 HS trả lời.
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Các thế hệ trong một gia đình”.
- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Các thành viên trong gia đình hai thế hệ
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK trang 8 và trả lời các câu hỏi:
+ Mọi người trong gia đình bạn An đang làm gì?
+ Em hãy giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi.
- GV đặt câu hỏi: Quan sát hình đố các em biết:
- Gia đình An có mấy thế hệ? Mỗi thế hệ có những ai?
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Gia đình hai thế hệ là gia đình gồm bố mẹ và các con. Trong đó: thế hệ thứ nhất là bố mẹ, thế hệ thứ hai là các con trong gia đình.
* Hoạt động 2: Các thành viên trong gia đình ba thế hệ
- GV treo sơ đồ hình 2 trong SGK trang 9 (phóng to) hoặc trình chiếu sơ đồ và yêu cầu của hoạt động lên bảng.
- HS thảo luận nhóm theo các yêu cầu:
+ Quan sát sơ đồ và giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn Hoà?
+ Gia đình bạn Hoà có mấy thế hệ cùng chung sống?
+ Mỗi thế hệ gồm những ai?
- GV mời 2 đến 3 nhóm HS lên trước lớp chỉ và trình bày theo sơ đồ trên bảng.
* Kết luận: Gia đình bạn Hoà có 3 thế hệ cùng chung sống. Gia đình 3 thế hệ gồm ông bà, bố mẹ, các con. Thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ, thế hệ thứ ba là chị em Hoà.
* Hoạt động 3: Thực hành liên hệ gia đình của bản thân
- HS làm việc cặp đôi, hỏi - đáp nhau theo các câu hỏi: Gia đình bạn có mấy thế hệ cùng chung sống? Mỗi thế hệ có những ai?
- GV mời các cặp HS lên hỏi - đáp trước lớp. So sánh các thế hệ trong gia đình mình và bạn.
* Kết luận: Mỗi gia đình thường có các thế hệ ở những độ tuổi khác nhau, cùng chung sống. Có gia đình hai thế hệ, có gia đình ba thế hệ hoặc bốn thế hệ.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị:
+ Tranh vẽ hoặc ảnh chụp của từng thành viên cùng chung sống trong gia đình mình.
+ Bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy, hồ dán.
	- Cả lớp hát bài hát

- 2, 3 HS trả lời.

- HS nghe.

- Vài HS nhắc lại tựa bài.

- HS quan sát hình trả lời

- HS tham gia nhận xét

-HS theo dõi
-HS thảo luận

- HS trình bày

- Cả lớp lắng nghe

- HS làm việc theo cặp

- Từng cặp thực hành

- Cả lớp lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------
Đạo đức:                                QUÝ TRỌNG THỜI GIAN 
                                                 Quý trọng thời gian ( Tiết 1)             
Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 10/9/2024Chiều)

I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian.

- Biết vì sao phải quý trọng thời gian.

- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.

- Nhận ra được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian.

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

-  Chủ động được việc sử dụng thời gian một cách hợp lí và hiệu quả.

II. Đồ dùng dạy học

Bài giảng Powerpoit; bảng phụ,…
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	
	1. Hoạt động mở đầu
- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

GV yêu cầu HS quan sát bức tranh phần Khởi động sgk trang 6 và trả lời câu hỏi: 
- Em hãy thuật lại tình huống đã xảy ra trong bức tranh bằng việc trả lời 2 câu hỏi sau:

+ Vì sao Na và bố bị lỡ chuyến xe?

+ Nêu cảm nhận của em về việc làm của Na? Em có đồng tình với việc làm đó không, vì sao ? 

- GV đặt vấn đề: Thời gian rất quý giá. Vậy chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để thể hiện việc mình biết quý trọng thời gian? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 1: Quý trọng thời gian.
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi 

+ Hai bố con Na chuẩn bị ra bến xe về quê. Gần đến giờ xe chạy mà Na vẫn mải chơi, chưa chuẩn bị xong đồ đạc. Khi hai bố con đến bến xe thì xe đã chạy và phải đợi một tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Bố Na rất tiếc vì không kịp ra xe đúng giờ. Còn Na thì ngạc nhiên vì mình chỉ muộn một chút mà đã bị lỡ xe.

+ Em không đồng tình với việc làm của Na vì nó thể hiện sự không biết quý trọng thời gian.

- Lắng nghe.

	
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết quý trọng thời gian?

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi qua những dẫn dắt, gợi mở:

+ Các bạn trong tranh đã nói gì, làm gì?
+ Lời nói, việc làm đó cho thấy các bạn đã sử dụng thời gian như thế nào?

+ Lời nói, việc làm đó cho thấy bọn nào biết, bọn nào chưa biết quý trọng thời gian?...

- HS thảo luận nhóm rồi trình bày.
- GV tổng hợp ý kiến, cùng HS nhận xét bổ sung
	- Đại diện mỗi nhóm trình bày 1 câu.

Tranh 1: Bạn nữ đang ngồi đọc sách ở gốc đa. Một bạn rủ ra chơi cùng nhưng bạn nữ muốn tranh thủ thời gian luyện đọc rồi mới ra chơi với bạn.

Tranh 2: Bạn nam đang nhìn vào thời gian biểu; bóng nói cho thấy bạn đã chuẩn bị xong bài vở và sẽ đi học võ theo thời gian biểu.

Tranh 3: Bạn nam ngồi vừa ngồi gấp quẩn áo vừa xem ti vi. Do không tập trung làm việc nên đã đến giờ sang thăm bà mà bạn vẫn chưa gấp xong quần áo.
- Nhận xét, bổ sung

	
	* Hoạt động 2: Vì sao chúng ta cần quý trọng thời gian?

- GV gợi ý, đặt câu hỏi HS trả lời:

- Thời gian trôi đi có quay trở lợi được không? 
-Thời gian trong một ngày có phải là vô hạn không? 

- Lãng phí thời gian có thể dẫn đến điều gì? 
- Cho cả lớp đọc bài thơ Đồng hồ quả lâc của Đinh Xuân Tửu:

- GV nhận xét , kết luận 
	- HS suy nghĩ nêu vì sao cần quý trọng thời gian; Vì thời gian một đi không trở lại nên chúng ta cẩn quý trọng thời gian

- Vì một ngày chỉ có 24 giờ, mà công việc của mỗi người trong một ngày rất nhiều nên chúng ta cẩn quý trọng thời gian

- Lãng phí thời gian có thể dẫn đến việc chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn; không có thời gian để làm những việc hữu ích khác,…

- HS xem đồng hồ
- HS lắng nghe

	
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Em đã học được điều gì qua bài học ?

- Nhận xét, tuyên dương

- Thực hiện những điều đã học
	- Không nên lãng phí thời gian.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:         CHỦ ĐỀ 1: EM VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
Những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân

Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 10/9/2024( Chiều)

I. Yêu cầu cần đạt

- Chỉ ra được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân. 

- Nói được những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.

+ NL giao tiếp và hợp tác: Nói lời phù hợp khi giao tiếp với bạn

+ NL thích ứng với cuộc sống: Nhận diện được hình ảnh thân thiện vui vẻ của bản thân. Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi làm sản phẩm tặng bạn. Chia sẻ những việc làm thể hiện tình bạn.

+ NL thiết kế và tổ chức: Tham gia được các hoạt động chung của trường lớp

+ PC chăm chỉ: Thể hiện trong lao động nền nếp, gọn gàng trong sinh hoạt và học tập.

+ PC nhân ái: Vui vẻ thân thiện với các bạn khi trở lại trường học. Hợp tác chia sẻ với các bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.

II. Đồ dùng dạy học

- Bài giảng Powerpoit;

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- HS bắt bài hát

- GV nêu nhiệm vụ học tập
	- HS hát

- HS lắng nghe

	
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	

	
	* Hoạt động 1: Nhận biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân
- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ 1, hoạt động 2 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 6 cho cả lóp nghe và kiểm tra HS đã hiểu nhiệm vụ chưa.

- GV yêu cầu HS chỉ ra nhũng việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ trong các tranh theo gợi ý: Các bạn nhỏ trong tranh đang nói gỉ, ỉàm gỉ?
- GV gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, góp ý. GV nhận xét, tổng kết hoạt động thảo luận nhỏm.

- GV tiếp tục yêu cầu HS hoạt động nhóm 4, chia sẻ những việc em đã làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ với các bạn trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ những việc mình đẵ làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ với cả lóp.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động: Thân thiện, vui vẻ với bạn bè ìà một điều rất quan tr ọng và cần thiết. Điều đ ó mang đến niềm vui, hứng th ú để các em cùng nhau học tập tiến bộ.
	- HS đọc và nêu nhiệm vụ

- HS hoạt động theo nhóm

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả:

Tranh 1: Bạn nam đang bê sách giúp bạn nữ - thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
Tranh 2: Bạn nữ đang múa trước lởp - thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
Tranh 3: Một nhóm bạn đang cùng ngồi thảo luậu/chia sẻ vui vè trong lởp học - thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
Tranh 4: Một nhóm bạn đang cười đùa vui vẻ dưối sân trưởng - thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
- HS chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe

	
	3. Hoạt động cũng cố, tiếp nối 

- GV: Em đã làm những việc gì để thể hiện sự thân thiện, vui vẻ?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
	- HS trả lời

- HS lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                         ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Ước lượng
Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 11/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết việc ước lượng,
- Vận dụng ước lượng số đồ vật theo nhóm chục.
-  Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tư duy lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
II. Đồ dung dạy học

Bài giảng Powerpoit; SGK
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV đặt vấn đề: Có nhiều khi chúng ta không đủ thời gian để đếm và có khi cũng không thể đếm hết được. Ví dụ như đếm số con gà đang chạy trên sân. Nếu muốn biết có khoảng bao nhiêu con gà, chúng ta phải ước lượng. Vậy cách ước lượng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay - Bài 2: Ước lượng.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Ước lượng 
- GV cho HS quan sát hình vẽ:
-Yêu cầu HS chỉ quan sát, không đếm hết, xác định xem có khoảng bao nhiêu con bướm?
-GV cho HS thảo luận nhóm để tìm ra cách ước lượng.
-HS quan sát hình, thảo luận cùng tìm ra cách
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày ý kiến
- GV hệ thông hoá cách ước lượng: Ta có thể ước lượng theo cột, theo hàng, theo nhóm, ... (gọi chung là nhóm).
- Ước lượng theo cách nào phụ thuộc hai yếu tố sau:
+ Nhóm mẫu có khoảng 10 vật (10, gần được 10 hay hơn 10 một vải vật).
+ Số lượng vật ở các nhóm gần bằng nhau.
- Ở bài này ta ước lượng theo nhóm nào? (Theo hàng)
Tại sao? (Mỗi hàng có khoảng 10 con bướm)
- Ước lượng (GV khái quát cách ước lượng bằng các câu hỏi, HS trả lời cụ thể với hình ảnh các con bướm trong phân bài học).
+ Các con bướm được xếp thành 4 hàng.
+ Mỗi hàng có khoảng 10 con.
+ Đếm số con bướm theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục hay 10, 20, 30, 40).
+ Tất cả có khoảng bao nhiêu con bướm? (Có khoảng 40 con bướm)
=> Kiểm tra lại: GV cho HS đếm hết số bướm (sử đụng SGK) để có kết quả chính xác (41 con, chênh lệch 1 con)
GV nhận xét, kết luận:
Chọn nhóm mẫu vật có khoảng 10 chục rồi đếm theo chục

* Hoạt động 2: Thực hành 
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm, quan sát hình máy bay sgk trang 11 và trả lời câu hỏi: Em hãy ước lượng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay và đếm lại xem có bao nhiêu chiếc máy bay?
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm, quan sát hình ngôi sao sgk trang 11 và trả lời câu hỏi: Em hãy ước lượng có khoảng bao nhiêu ngôi sao và đếm lại xem có bao nhiêu ngôi sao
HS đọc sgk và thực hiện yêu cầu. GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
- GV gọi HS đại diện đứng dậy trả lời.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành 
- GV chia HS thành 3 nhóm, trả lời các bào tập trong phần Luyện tập sgk trang 12:
+ Nhóm 1: Ước lượng và đếm số lượng thuyền giấy
+ Nhóm 2: Ước lượng và đếm số lượng quả bóng tenis.
+ Nhóm 3: Ước lượng và đếm số lượng quả bóng rổ.
HS quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

4. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- GV cho HS so sánh kết quả của bài luyện tập 3 với kết quả dự đoán ở phần khởi động để thấy tác dụng của việc học ước lượng.
- HS tiến hành so sánh kết quả và rút ra kết luận

- GV nhận xét tiết học
	- Lắng nghe
1. Ước lượng
- HS có thể ước lượng số con bướm trong hình theo hàng, theo cột, theo màu, đếm một nửa,...
+ Các con bướm được xếp thành 4 hàng.
+ Mỗi hàng có khoảng 10 con.
+ Đếm số con bướm theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục hay 10, 20, 30, 40).
+ Tất cả có khoảng 40 con bướm.
=> Kết luận: Chọn nhóm mẫu vật có khoảng 10 chục rồi đếm theo chục (số lượng các nhóm gần bằng nhau)
- Lắng nghe
- HS lắng nghe.

- Theo dõi
Bài 1
- Ước lượng theo cột vì mỗi cột có khoảng 10 máy bay.
+ Các máy bay được xếp theo cột.
+ Số máy bay ở các cột gần bằng nhau.
+ Cột đầu (nhóm mẫu) có 10 máy bay.
+ Đếm theo cột: 10, 20, 30, 40, 50.
+ Có khoảng 50 chiếc máy bay.
- Đếm: Có 50 chiếc máy bay.
(HS so với kết quả ước lượng thì chênh lệch mấy chiếc máy bay?)
Bài 2
- Ước lượng theo nhóm vì ngôi sao được xếp gọn theo từng nhóm.
+ Các ngôi sao được xếp theo nhóm.
+ Số ngôi sao ở các nhóm gần bằng nhau.
+ Nhóm đầu có khoảng10 ngôi sao.
+ Đếm theo nhóm: 10, 20, 30.
+ Có khoảng 30 ngôi sao.
- Đếm: Có 28 ngôi sao.
(HS so với kết quả ước lượng thì chênh lệch mấy ngôi sao?)
Nhóm 1
- Ước lượng theo cột vì mỗi cột có khoảng 10 chiếc thuyền giấy.
+ Các thuyền giấy được xếp theo cột.
+ Số thuyền giấy ở các cột gần bằng nhau.
+ Cột đầu có khoảng 10 thuyền giấy.
+ Đếm theo cột: 10, 20, 30, 40..
+ Có khoảng 40 chiếc thuyền giấy.
- Đếm: Có 41 chiếc thuyền giấy.
(HS so với kết quả ước lượng thì chênh lệch mấy thuyền giấy?)
Nhóm 2
- Ước lượng theo nhóm màu vì quả bóng tenis được xếp gọn theo từng nhóm màu.
+ Các quả bóng tenis được xếp theo từng nhóm màu.
+ Số quả bóng tenis ở các nhóm màu gần bằng nhau.
+ Nhóm màu đầu (xanh) có khoảng 10 quả bóng tenis.
+ Đếm theo nhóm màu: 10, 20, 30, 40, 50, 60.
+ Có khoảng 60 quả bóng tenis.
- Đếm: Có 61 chiếc thuyền giấy.
(HS so với kết quả ước lượng thì chênh lệch mấy quả bóng tenis?).
Nhóm 3
- Ước lượng theo hàng vì mỗi hàng có khoảng 10 quả bóng rổ.
+ Các quả bóng rổ được xếp theo từng hàng.
+ Số quả bóng rổ ở các hàng gần bằng nhau.
+ Nhóm hàng đầu có khoảng 10 quả bóng rổ.
+ Đếm theo hàng: 10, 20, 30.
+ Có khoảng 30 quả bóng rổ.
- Đếm: Có 27 quả bóng rổ.
(HS so với kết quả ước lượng thì chênh lệch mấy quả bóng rổ?)
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----------------------------------------------------------------
 Tiếng việt:                                  Bài 2:  THỜI GIAN BIỂU 
                                                         Đọc: Thời gian biểu


Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 11/9/2024
 I. Yêu cầu cần đạt  
-Nói được với bạn những việc bạn em làm trong một ngày; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Thời gian biểu giúp em có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học; biết liên hệ bản thân: lập thời gian biểu để thực hiện các công việc trong ngày.  

- Bước đầu biết quý trọng thời gian.
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
II. Đồ dùng dạy học

Bài giảng Powerpoit;

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV đọc cả lớp nghe bài thơ

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 * Hoạt động 1: Đọc
- Luyện đọc thành tiếng 

- GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng thong thả, chậm rãi, rõ thời gian và tên từng việc làm ở mỗi buổi trong ngày).

GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: trường, nghỉ trưa, chơi, chương trình,…

 - GV yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu 

- GV yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: thời gian biểu (bảng kê thời gian và trình tự làm các công việc khác nhau, thường là trong một ngày), cầu thủ nhí (cầu thủ nhỏ tuổi),… – HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS. .

- GV yêu cầu  HS nêu nội dung bài
- GV yêu HS nêu bài học liên hệ bản thân: lập thời gian biểu để thực hiện các công việc trong ngày.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại 
- GV yêu cầu HS  luyện đọc thời gian biểu một buổi trong nhóm, trước lớp. 

HD HS đọc nối tiếp thời gian biểu theo buổi.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV gọi HS đọc lại bài

- GV nhắc lại nội dung bài tập đọc và yêu cầu HS đọc lại

- GV nhận xét tiết học
	- HS nghe 

- HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp
- HS giải nghĩa

- HS đọc thầm

- HS chia sẻ 

- Luyện đọc thời gian biểu
- Đọc lại bài

- ND :Thời gian biểu giúp em có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học. 



IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                          Bài 2:  THỜI GIAN BIỂU
                                                             Nghe viết: Bé Mai đã lớn




                  Bảng chữ cái, phân biệt c/k



Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 11/9/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe – viết đúng đoạn văn; làm quen với tên gọi của một số chữ cái; phân biệt c/k.

- Rèn viết cẩn thận.
- TC Tiếng việt: Ngày nghỉ cuối tuần của em.
 II. Đồ dùng dạy học

Bài giảng Powerpoit; bảng con, vở,…     
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TC

TV
	1. Hoạt động mở đầu
- GV bắt bài hát

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động Luyện tập thực hành
* Hoạt động 1: Nghe – viết 

- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn. 

- HD HS đánh vần một số tiếng/ từ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ, VD: thử, kiểu, túi xách,... ; hoặc do ngữ nghĩa, VD: giày. 

- GV đọc từng cụm từ ngữ và viết đoạn văn vào VBT. (GV hướng dẫn HS: lùi vào một ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu. Không bắt buộc HS viết những chữ hoa chưa học). 

-  GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- GV nhận xét một số bài viết.

* Hoạt động 2: Làm quen với tên gọi một số chữ cái 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT và bảng tên chữ cái tr.14 SHS. 

- HD HS tìm chữ cái phù hợp với tên trong nhóm nhỏ. 

- Cho HS chơi trò Kết bạn ghép thẻ từ ghi chữ cái phù hợp với thẻ từ ghi tên chữ cái. 

- GV yêu cầu HS đọc lại bảng tên chữ cái đã hoàn thành.
HĐ 5( Viết đúng)
- GV cho HS tìm các chữ cái tương ứng với cách phát âm trong bảng

- GV yêu cầu  HS học thuộc bảng chữ cái.

* Hoạt động 3: Phân biệt c/k

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2.
- Cho HS quan sát tranh, thực hiện BT vào VBT

- GV yêu cầu HS nêu kết quả và đặt câu với các từ tìm được.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS xác định yêu cầu 

- HS đánh vần

- HS nghe GV đọc 

- HS nghe GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- HS nghe GV nhận xét một số bài viết

- HS đọc yêu cầu BT 

- HS chơi trò Kết bạn 

- HS học thuộc bảng chữ cái

-  HS tìm từ tương ứng
- HS học thuộc bảng chữ cái.

- HS xác định yêu cầu của BT 2.

- HS quan sát tranh và nêu kết quả

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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Tự nhiên và xã hội:                  CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 
Các thế hệ trong một gia đình (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 11/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ.
- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.
-  Đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học.Nhận thức cách ứng xử của mọi người xung quanh, nêu và thực hiện cách ứng xử phù hợp

- Yêu thương những người thân trong gia đình.
II. Đồ dùng dạy học

GV: Bài giảng Powerpoit.
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	
	1. Hoạt động mở đầu
- Một số HS lên bảng giơ tranh vẽ hoặc hình ảnh về gia đình để cả lớp quan sát và đặt câu hỏi: Đố bạn biết, gia đình mình có mấy thế hệ? 
GV nhận xét, dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học.
- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Thực hành làm sơ đồ các thế hệ trong gia đình
- GV tổ chức cho HS quan sát một số sơ đồ các thế hệ trong gia đình có sẵn (hoặc có thể chiếu máy chiếu cho HS quan sát).
- GV đặt câu hỏi: Trong gia đình này có mấy thế hệ cùng chung sống? Mỗi thế hệ có những ai?
GV đặt câu hỏi: Các em cần chuẩn bị những gì để làm sơ đồ các thế hệ trong gia đình?
GV yêu cầu HS thực hành làm sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình theo các gợi ý:
+ Gia đình em có mấy thế hệ?
+ Vẽ, viết tên hoặc dán ảnh từng thế hệ vào sơ đồ.
GV mời HS giới thiệu sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình trước lớp.
HS và GV cùng nhận xét và bình chọn những sơ đồ đúng và đẹp mắt.
Kết luận: Mỗi gia đình có nhiều thế hệ ở những độ tuổi khác nhau cùng chung sống. Các thế hệ trong gia đình có mối quan hệ ruột thịt, thân thiết với nhau.
* Hoạt động 2: Sự yêu thương và quan tâm giữa các thế hệ trong gia đình.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 4, 5, 6, 7 trong SGK trang 10 và thảo luận để trả lời các câu hỏi: - Hành động nào thể hiện sự quan tâm, yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình? Vì sao?
- GV mời HS trình bày ý kiến của mình.
- HS và GV cùng nhau nhận xét, rút ra kết luận.
- Kết luận: Mọi người trong gia đình cần phải yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Con cháu cần phải yêu quý và quan tâm đến ông bà, cha mẹ vì đó là những thế hệ đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta.
* Hoạt động 3: Liên hệ bản thân
GV đặt câu hỏi liên hệ:
+ Em cảm thấy như thế nào khi mọi người trong gia đình em chia sẻ, dành thời gian cho nhau?
+ Em sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm, yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình của mình?
- GV dẫn dắt để HS rút ra bài học.
- GV dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá của bài: “Chia sẻ - Thế hệ - Yêu thương”.
3. Hoạt động củng cố, tiếp nối

- GV yêu cầu HS thực hiện những hành động thể hiện sự yêu thương và quan tâm với bố mẹ, ông bà trong gia đình và chia sẻ những việc đã thực hiện vào tiết học sau.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	-HS giới thiệu hình ảnh gia đình mình

- HS chia sẻ với bạn

- Vài HS nhắc lại tựa bài.

-HS quan sát hình trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời và kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của nhau.
- HS trao đổi sơ đồ của mình với bạn bên cạnh.

- HS chia sẻ trước lớp, HS tham gia nhận xét

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.

 -HS chia sẻ trước lớp

- HS khác nhận xét.

- HS nghe.

- HS trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo dục thể chất:                                GV chuyên

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                       ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Số hạng- tổng (tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 12/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính cộng.

- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100
- Nhận biết tính giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể. GV khái quát bằng lời nói(chưa nêu tên tính chất). Vận dụng tính chất giao hoán, tính toán hợp lí.

-  Kính trọng mọi người. 
-  Yêu quí bạn bè.

II. Đồ dung dạy học

 Giáo viên: Bài giảng Powerpoit; bảng con; vở.

Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; viết chì, bảng con; …

III. Các hoạt động chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho học sinh nhắc lại 2 phép toán đã học ở lóp 1

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Giới thiệu tên các thành phần của phép cộng 

- GV viết lại phép tính : 48 + 21 = 69

- GV giới thiệu tên gọi các thành phần của phép cộng(nói và viết lên bảng như SGK).

-GV lần lượt chỉ vào 48, 21,69, HS nói tên các thành phần: số hạng, số hạng, tổng.

- GV nói tên các thành phần: số hạng, số hạng, tổng. HS nói số: 48 ,21 và 69
* Hoạt động 2: Giới thiệu tên các thành phần của phép cộng 

- GV viết lại phép tính : 48 + 21 = 69

- GV giới thiệu tên gọi các thành phần của phép cộng(nói và viết lên bảng như SGK).

-GV lần lượt chỉ vào 48, 21,69, HS nói tên các thành phần: số hạng, số hạng, tổng.

- GV nói tên các thành phần: số hạng, số hạng, tổng. HS nói số: 48 ,21 và 69

* Hoạt động 3: Thực hành

- Gọi tên các thành phần của phép cộng.

- Lưu ý: Khi sửa bài, ngoài các phép cộng trong SGK (1/13) , GV nên đưa thêm một số phép cộng khác. Chẳng hạn: 2 + 5 = 7, 43 + 31 = 74, 90 + 6 = 96,...

- Viết phép cộng: 

Ví dụ: Tính tổng của 22 và 16.

Phép cộng tương ứng là: 22 + 16 = 38


· GV yêu cầu học sinh thực hiện tương tự với bài toán: 4 và 5;30 và 10; 52, 41 và 6;

- GV nhận xét phần trình bày của học sinh.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Giáo viên hỏi: Muốn tìm tổng của một phép tính, các em thực hiện phép tính gì?

- GV nhận xét tiết học
	- HS trả lời: Phép cộng và trừ

- Học sinh quan sát tranh, nhận xét: 

 + 48: số hạng

 + 21: số hạng

 + 69: tổng
- Học sinh quan sát, lắng nghe, ghi nhớ.

- HS sử dụng SGK gọi tên các 

thành phần của các phép cộng (theo mẫu).

- HS tìm hiểu bài: nhận biết tìm tổng là thực hiện phép cộng, mỗi phép tính cộng thực hiện hai cách viết (hàng ngang và đặt tính cộng),

- HS thực hành viết các phép cộng đó ra bảng con.

Ví dụ: Tính tổng của 4 và 5. 

BC: 4 + 5 = 9

4: số hạng

5: số hạng

9: tổng
- Muốn tìm tổng của một phép tính, ta thực hiện phép tính cộng (lấy số hạng cộng với số hạng, được tổng)


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     Bài 2:  THỜI GIAN BIỂU
                                                         Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 12/9/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng được vốn từ về trẻ em (từ ngữ chỉ hoạt động, tính nết của trẻ em); đặt được câu với từ ngữ tìm được. 
-  Chăm chỉ làm việc nhà, yêu quý cuộc sống.
-  Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn

-  Có ý thức tự giác trong học tập, có trách nhiệm với bản thân

II. Đồ dùng dạy học

Bài giảng Powerpoit;
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV bắt bài hát

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện từ

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3. 

- Cho HS tìm từ ngữ mỗi HS tìm 1 từ, ghi vào vở. Chia sẻ kết quả trước lớp.
- GV yêu cầu HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được (nếu cần).

- GV nhận xét kết quả.

* Hoạt động 2: Luyện câu
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4, quan sát câu mẫu.
- HD HS đặt câu theo yêu cầu BT 

- GV yêu cầu HS nói trước lớp câu đặt theo yêu cầu.

GV nhận xét câu.
- HD HS viết vào VBT 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT 3, một câu về hoạt động, một câu về tính nết. 

- HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV yêu cầu nhắc lại các từ liên quan đến trẻ em

- Nhận xét tiết học
	- HS hát

- HS xác định yêu cầu của BT 3

- HS tìm từ ngữ theo yêu cầu

- HS xác định yêu cầu của BT 4

- HS làm việc. 

- HS chia sẻ trước lớp

- HS viết vào VBT 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT 3, một câu về hoạt động, một câu về tính nết. 

- HS liệt kê


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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Tiếng việt:                                     Bài 2:  THỜI GIAN BIỂU
                                      Nói và đáp lời khen ngợi, bày tỏ sự ngạc nhiên

 Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 12/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Bày tỏ được sự ngạc nhiên, thích thú; biết nói và đáp lời khen ngợi.
-  Tích cực tham gia hoạt động nhóm

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Có ý thức tự giác trong học tập, có trách nhiệm với bản thân, thân thiện hòa nhã với bạn bè.

II. Đồ dùng dạy học
Bài giảng Powerpoit.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV đưa ra tính huống và yêu cầu hs phải làm gì trong tình huống đó

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Nói và nghe 

Nói lời bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú 

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 5a, quan sát tranh và lời nói của bạn nhỏ trong tranh. 

- Một vài HS nhắc lại lời bạn nhỏ. 

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi: 

+ Lời nói của bạn nhỏ thể hiện cảm xúc gì? Vì sao?

 + Khi nào em cần nói lời thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, thích thú?

 + Khi nói lời thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, thích thú, cần chú ý điều gì? (giọng, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…) 

- Cho HS nhắc lại lời của bạn nhỏ

- GV nhận xét.

* Hoạt đọng 2: Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, khen ngợi

 - GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 5b, đọc các tình huống.

- Một nhóm HS nói và đáp trước lớp. 

- HS trả lời một số câu hỏi:

+ Ta thường nói lời khen ngợi khi nào? 

+ Khi nhận được lời khen ngợi, em cần đáp với thái độ thế nào? Vì sao? 

+ Khi nói và đáp lời khen ngợi, cần chú ý điều gì? (giọng, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…) 

- HD HS phân vai bố, mẹ và Mai để nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, khen ngợi phù hợp với mỗi tình huống trong nhóm 3.

- Một số nhóm HS nói và đáp trước lớp. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	-HS trả lời

- HS xác định yêu cầu của BT 5a, quan sát tranh và lời nói của bạn nhỏ trong tranh. 

- HS nhắc lại

- HS chia: sẻ giọng, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…

- HS nhắc lại

- Lắng nghe
- HS xác định yêu cầu của BT 5b,  

- HS chia sẻ trước lớp

- HS phân vai

- HS trình bày

- Nêu nội dung


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:           CHỦ ĐỀ 1: EM VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU 

Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,...

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 13/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- HS biết quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó và các thành viên trong lớp.

- Báo cáo sơ kết công tác tuần và Phương hướng kế hoạch tuần tới

- Tích cực tham gia hoạt động nhóm

- Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn

II. Đồ dùng dạy học

- Bài giảng Powerpoit;

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- HS bắt bài hát

- Gv nêu mục tiêu bài học
	-HS hát

	
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: 

* Hoạt động 1: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng…

- GV phổ biến cho cả lớp về quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của lớp trưởng, lóp phó và các tổ trưởng.

 - GV tổ chức cho HS tự ứng cử và đề cử lóp trưởng, các lớp phó và công bổ kểt quả.

 - Sau khi công bố kết quả binh chọn,  GV mời từng HS nêu nhiệm vụ mà mình vừa được bầu chọn và nhắc lại để HS ghi nhớ.

- GV tổng kết hoạt động và nhắn nhủ các thành viên trong Ban cán sự lóp cổ gắng hoàn thành các nhiệm vụ đuợc giao.
	- HS lắng nghe

- HS tự ứng cử và đề cử để bầu các chức danh ban cán sự lớp

- Hs lắng nghe

	
	* Hoạt động 2: Nhận xét hoạt động học trong tuần

- GV tuyên dương cá nhân có thành tích trong giừo học trực tuyến.

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.

- Thực hiện dạy tuần 2 tiếp tục học trực tuyến.

- Tiếp tục thực hiện thông điệp 5k trong mùa dịch.
	- HS lắng nghe thực hiện

- HS lắng nghe thực hiện

	
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS ghi nhớ và tuân thủ nội dung thông điệp 5K phòng chống dịch.
	- HS trả lời

- HS lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------
Toán: 


           ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Số hạng- tổng ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 13/9/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính cộng.

- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100.
- Nhận biết tính giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể. GV khái quát bằng lời nói(chưa nêu tên tính chất). Vận dụng tính chất giao hoán, tính toán hợp lí.

-  Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống

II. Đồ dung dạy học

 Giáo viên: Bài giảng Powerpoit.

 Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; viết chì, bảng con; …

III. Các hoạt động chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi: “Ai nhanh hơn”-gọi tên thành phần của phép cộng: 30 + 10 = 40

2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: Bài 1( Đặt tính rồi tính tổng)
- Giáo viên giúp học sinh xác định tính tổng là thực hiện phép tính gì ?

- Giáo viên giúp học sinh biết tính tổng là thực hiện phép tính cộng.

1a.Các số hạng là 43 và 25

1b.Các số hạng là 55 và 13

1c.Các số hạng là 7 và 61

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét.

* Hoạt động 2: Bài 2 ( Số ?) 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập 2.

Tìm thế nào? (Tổng hai số cạnh nhau là số ở trên hai số đó, dựa vào sơ đồ tách - gộp số: gộp 3 và 1 được 4; gộp 1 và 4 được 5. Gộp 4 và 5 được mấy?).

-GV lưu ý HS dựa vào cách gộp để kiểm tra kết quả.

- Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm.

* Hoạt động 3: Bài 3( Số ?)
-Tìm hiểu bài

Yêu cầu của bài là gì? (Số?).

Tìm thế nào?

Tìm thế nào? (Ba số theo cột hay theo hàng đều có tổng bằng 10: gộp 3 và 1 và 6 được 10, gộp 6 và 2 và 2 được 10; gộp 2 và 5 và mấy để được 10;...)

- GV lưu ý HS dựa vào cách gộp để kiểm tra kết quả.

d.Bài 4:GV hướng dẫn Hs làm ở nhà

* Hoạt động 4: Bài 5(Quan sát tranh)
-Tìm hiểu bài

a.GV cho HS xác định yên cầu của bài: Nói câu chuyện - thay dấu (?) bằng số thích hợp – đặt câu hỏi cho bài toán

 Tìm cách làm: viết hai phép tính cộng. 

- HS làm bài theo nhóm đôi, mỗi em viết một phép tính vào bảng con. GV lưu ý HS dựa vào cách gộp để kiểm tra kết quả

 •  Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày (có giải thích cách làm). 

* Hoạt động 5: Vui học

 - HS nhận xét về hai phép cộng 3 + 2 = 5 và 

2 + 3 = 5. 

• Các số hạng đều là 3 và 2 nhưng khác vị trí.

- GV. Khi ta đổi chỗ các số hạng của tổng thì tổng không thay đổi.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

Bài 6:

-Tìm hiểu bài

- Tìm hiểu mẫu HS nhận biết 17+ 22 = 39.

 - HS thực hiện cá nhân.

 - Khi sửa bài, GV hỏi HS tại sao tìm được số như vậy.

-Nhận xét tiết học
	-Hs tham gia

a. Bài 1/14:

- Học sinh thực hiện vào vở

b. Bài 2/14: 

- Học sinh làm việc nhóm đôi.

-Dựa vào sơ đồ tách - gộp số, tính từ trên xuống: 9 gồm 4 và 5; 4 gồm 3 và 1. Tiếp theo: 5 gồm 1 và 4).

[image: image1.jpg]b)




c. Bài 3/14: 

[image: image2.jpg]


 - Yêu cầu của bài là tìm số.

e.Bài 5/15

-Học sinh nêu miệng:

3 + 2 = 5

HS nhắc lại: Khi ta đổi chỗ các số hạng của tổng thì tổng không thay đổi.

f.Bài 6/16

- HS nêu yêu cầu bài tập.

-HS trả lời 

HS khác nhận xét, bổ sung.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                Bài 2:  THỜI GIAN BIỂU
                                                    Nói, viết lời tự giới thiệu
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 13/9/2024
 I. Yêu cầu cần đạt
- Tự giới thiệu được những điểm chính về bản thân.

- Bước đầu nhận diện được các bạn trong lớp nhờ đặc điểm riêng.

- Tích cực tham gia hoạt động nhóm

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học

Bài giảng Powerpoit.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV bắt bài hát

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1:  Phân tích mẫu
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a, quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong nhóm đôi.
- Cho một  vài HS nói trước lớp. 

- GV yêu cầu HS nhận xét về cách bạn Lê Đình Anh viết lời tự giới thiệu.

* Hoạt động 2: Nói lời tự giới thiệu

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b, nói lời tự giới thiệu với ba mẹ

- Một vài HS nói trước lớp kết hợp với ảnh chụp (nếu có). 

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

 - GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6c, viết 2 – 3 câu tự giới thiệu vào VBT. Khuyến khích HS sáng tạo trong cách viết lời tự giới thiệu. Dán ảnh vào bài viết (nếu có). 

- Một vài HS đọc bài trước lớp. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét

- GV nhận xét tiết học
	- HS xác định yêu cầu của BT 

- HS chia sẻ trước lớp

- HS xác định yêu cầu của BT 

- HS chia sẻ trước lớp

HS viết bài vào vở

HS chia sẻ 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                    Bài 2: THỜI GIAN BIỂU

                                                      Đọc một truyện về trẻ em




Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 13/9/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nói ngắn gọn được một câu chuyện đã đọc về trẻ em. (Tên truyện, nêu được nhân vật yêu thích).

- Bước đầu nhận diện được các bạn trong lớp nhờ đặc điểm.

-  Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

-  Chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học

Bài giảng Powerpoit.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV giới thiệu bài học

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Chia sẻ một truyện đã đọc về trẻ em 

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

HS chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về tên truyện, tên tác giả, nhân vật,… 

- Một vài HS chia sẻ trước lớp. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét

Chơi trò chơi Mỗi người một vẻ 

- GV hướng dẫn cách chơi: HS làm quản trò sẽ nói những đặc điểm về một bạn trong lớp cho HS cả lớp đoán tên. HS nào đoán được tên bạn sẽ tiếp tục làm quản trò.

- HD HS chơi trò chơi và bước đầu nhận ra được đặc điểm riêng của mỗi bạn trong lớp.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nhắc lại nội dung bài

- HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

- HS chia sẻ 

- HS nghe 

- HS chơi trò chơi

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------
Tăng cường Tiếng việt:  Bài 1: VIỆC HẰNG NGÀY CỦA EM ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 13/9/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- HS nói đúng tên các hoạt động hằng ngày, nói được vài câu kể về việc hằng ngày của bản thân. Nghe hiểu được nội dung của một số câu miêu tả đơn giản về việc hằng ngày trong tranh. Thực hiện hỏi – đáp về các hoạt động hằng ngày.

- Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

- Biết nghe, nói.

- Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: SGK, giáo án

2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động (7P)

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Sáng nay, bạn làm gì?”

- GV tuyên dương các HS thực hiện nhiều hoạt động. Nhắc nhở HS thực hiện tốt các hoạt động buổi sáng.

- GV giới thiệu chủ điểm : Bản thân em và giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

a. Quan sát và nói về các hoạt động của các bạn trong tranh.

- Các bạn trong tranh đang làm gì?

- YC HS thảo luận nhóm 4

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV nhận xét.

b. Buổi sáng khi ngủ dậy, em thường làm những việc gì?

- YC thảo luận nhóm 4

- Mời đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét.

* Hoạt động 2:  Nghe

- GV vừa miêu tả vừa làm động tác minh hoạ.

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV đặt câu hỏi và gọi HS trả lời:

+ Mỗi sáng ngủ dậy, em thường làm gì? 

+ Hằng ngày, em thích làm công việc gì nhất?

- YC HS hỏi – đáp với bạn

- GV mời các cặp lên thực hiện

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- YC HS về nhà học bài.
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- Nhắc lại đầu bài.

- HS thảo luận

- rửa mặt, đánh răng

- HS thảo luận

- chải tóc, đánh răng, tập thể dục.

- HS đoán tên các hoạt động: quét nhà, tập thể dục.

- đánh răng, rửa mặt, chải tóc,…

- quét nhà, rửa bát,…

- Các cặp HS thực hành trước lớp

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
************@***********

Âm nhạc:              KHÁM PHÁ: SƠN CA ĐI NGHE HÒA NHẠC

                            TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: BẢN HÒA TẦU VUI NHỘN

I. Yêu cầu cần đạt 

- Khám phá sự khác nhau của các âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc.

-  Giúp HS hiểu biết và cảm thụâm nhạc hơn.

II. Đồ dùng dạy học
- Nhạc cụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS tham gia trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ. 
- Hướng dẫn: GV tổ chức theo nhóm.

- GV mở nhạc cho HS nghe nhạc có sử dung vài loại nhạc cụ phổ biến

- HS sẽ thảo luận, đoán tên nhạc cụ và ghi vào bảng con. 

- Nhóm nào nhận biết được nhiều nhạc cụ nhất thì sẽ chiến thắng.

- Gv cho đáp án và hướng dẫn học sinh kiểm tra kết quả của từng nhóm chơi

- GV tuyên dương nhóm A,B,C có đáp án….

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

Giới thiệu bức tranh chủ đề

- GV kể cho HS nghe câu chuyện : Sơn ca đi nghe hòa nhạc theo tranh minh hoạ hoặc mở clip cho hs nghe 
Hoạt động 2: GV lồng ghép các hoạt động tạo ra âm thanh để HS tương tác và có thể cho học sinh bắt chước theo.

3. Hoạt động luyện tập - thực hành 

Thực hành âm nhạc
- GV đặt câu hỏi gợi ý cho HS nêu tên và chỉ ra những sự vật có trong bức tranh; sự vật nào có thể phát ra âm thanh; hình dung và tạo ra âm thanh của từng sự vật theo cách riêng của từng HS.
GV đặt câu hỏi gợi mở:

 - Trong câu chuyện bạn ếch làm nhiệm vụ gì? Bạn nào có thể hát theo tiếng của bạn Ếch Xanh? (Ộp Ộp, ếch ộp…)

- Bạn Châu chấu cầm nhạc cụ gì trên tay (Cái trống con) > Vậy lớp mình ai cho cô biết: Cái trống sẽ kêu tiếng như thế nào?

- Còn bạn Bọ cánh cam thì đánh đàn gì? (Đàn tì bà: Loại đàn có 2 dây, hình dáng gióng với đàn Nguyệt) > Cho hs nghe tiếng đàn.

- Ve sầu đang đánh đàn Nhị đấy các bạn >> ai có thể đứng dậy và thể hiện lại cách kéo đàn nhị? 

GV mô tả động tác hài hước cho hs xem.

À còn bạn chuồn chuồn thì đang có 2 cái thanh giống với 2 thanh các bạn trong lớp ai cũng có, đố các bạn đó là nhạc cụ gì?

4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 

- Em hãy mô phỏng âm thanh của các sự vật đó

- Em hãy nêu cảm nhận của mình về câu chuyện vừa được nghe. 

- Gv hướng dẫn cho học sinh nêu lên bài học qua nội dung khám phá hôm nay sau đó gv củng cố lại.

5. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Củng cố lại bài học: Luôn vui tươi, yêu đời, yêu cuộc sống và biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh  luôn sạch đẹp

- Về nhà các bạn có thể tạo ra cho mình 1 nhạc cụ bằng lon bia, hoặc chai nhựa để tạo ra âm thanh mới.

- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	- HS thực hiện.

- HS nghe.

- HS nghe.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe và trả lời.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện và trả lời câu hỏi của GV

- HS thực hiện

- HS trả lời

- HS lắng nghe, thực hiện

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trường TH và THCS Hòa Hội                                          Trương Thị Hồng Đào

